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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi)


Theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Ban soạn thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) đã tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động (Báo cáo) của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) (sau đây gọi chung là dự thảo Luật). Báo cáo tập trung phân tích thực trạng, đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu được đưa vào dự thảo Luật và đánh giá tác động của phương án, qua đó, giúp Quốc hội có thể cân nhắc, lựa chọn và quyết định.

 Báo cáo đánh giá tác động được tiến hành theo các bước sau:

- Xác định vấn đề và thực trạng;

- Đề xuất phương án;

- Mục đích của phương án được lựa chọn;

- Tác động của phương án.
Trên cơ sở các quy định mới của dự án Luật sau khi được ban hành sẽ góp phần làm tăng hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước; tác động tích cực làm chuyển biến hoạt động xuất bản, in và phát hành theo hướng phát triển ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng và góp phần phát triển kinh tế, giữ vững được an ninh, quốc phòng của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Do vậy, hoạt động xuất bản được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản sau đây:

- Các văn bản chỉ đạo của Đảng;
- Các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp;
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Trong quá trình nghiên cứu, Ban soạn thảo đã cân nhắc và thống nhất xác định 05 vấn đề trọng tâm để đề xuất phương án, lựa chọn phương án tối ưu và đánh giá tác động, như sau:
I. HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN ĐIỆN TỬ VÀ XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

1. Thực trạng vần đề

Cùng với sự phát triển vượt bậc của mạng internet và kết hợp với các thiết bị kỹ thuật cao cấp, hầu hết xuất bản phẩm (chủ yếu là sách) in trên giấy đều có thể được chuyển đổi thành dạng điện tử. Vì vậy, hiện nay có thể dễ dàng tìm một tác phẩm nổi tiếng để đọc trực tiếp trên mạng hay tải về máy tính để đọc theo dạng         e-book. Không giống như sách in thông thường, sách điện tử có những “định dạng” khác nhau, hay nói cách khác là sách có nhiều tập tin mở rộng. Những tập tin này do công nghệ tạo sách điện tử quyết định, chúng có thể khác nhau do được làm từ những chương trình khác nhau và vì thế, muốn đọc được, cần phải có những chương trình tương ứng. Cũng có dạng sách điện tử là nội dung các sách giấy được số hóa và lưu vào đĩa cho gọn và lưu trữ, bảo quản. Ở dạng này có: sách nói (khi đọc đĩa vừa có chữ, vừa có tiếng) và sách hình (cả hình ảnh, clip minh họa hiện lên).

Như vậy để đọc được, sử dụng được sách điện tử nhất thiết phải có những công cụ đọc sau: (i) Với sách trực tuyến trên mạng internet phải có máy tính hoặc điện thoại di động có chức năng truy cập internet; (ii) Với sách điện tử dạng tập tin phải có máy đọc (e-reader) hoặc máy đọc sách độc lập tương thích; (iii) Với sách điện tử dạng đĩa, USB ít nhất phải có đầu đọc, màn hình và loa.

Từ khái niệm cơ bản về sách điện tử sẽ dễ dàng nhận ra những ưu điểm vượt trội của sách điện tử so với sách in là gọn nhẹ, có thể điều chỉnh về cỡ chữ, màu sắc và các thao tác cá nhân hóa tuỳ theo sở thích của người đọc. Một đặc điểm nổi bật khác của sách điện tử chính là khả năng lưu trữ khổng lồ gần như là không giới hạn của nó. Ngoài ra, sách điện tử còn có những ưu thế tác động thiết thực đến người sử dụng như rẻ tiền (nếu tính theo số đầu sách), có nhiều hình ảnh minh họa sinh động (đối với sách thiếu nhi), có các phần mềm công cụ hỗ trợ (giúp việc đọc và xử lý tài liệu nhanh chóng, thuận tiện). Sự gọn nhẹ, linh hoạt và tiện ích của sách điện tử đã khẳng định vai trò hữu dụng không thể thiếu của nó trong đời sống học tập, lao động và giải trí của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, sách điện tử cũng có những hạn chế của nó trong việc sử dụng. Đó là việc phải lệ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, nguồn điện làm cho người đọc đôi khi bị động. Đối với sách trực tuyến cần phải có máy tính nên không linh hoạt về thời gian và địa điểm đọc sách. Một nhược điểm hiển nhiên của sách điện tử là không tốt cho thị giác người đọc vì phải liên tục tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử. Mặt khác, lứa tuổi đọc sách điện tử không thể rộng rãi vì riêng đối tượng trung niên trở lên sẽ rất ít người chấp nhận sách điện tử, do người sử dụng đòi hỏi cần phải có kỹ năng nhất định về công nghệ thông tin. 

Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của toàn cầu, trong đó có hoạt động xuất bản. Những năm gần đây, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện các sách điện tử đăng tải trên các thiết bị điện tử và internet lôi cuốn một bộ phận bạn đọc đông đảo nhất là giới trẻ. Hiện nay, xuất bản sách điện tử ở Việt Nam mới ở bước đi ban đầu và thực tế đang xuất hiện những bất cập mà hoạt động quản lý còn chưa tiếp cận bởi còn thiếu hệ thống luật pháp tương ứng cũng như những biện pháp cụ thể. Để đưa hoạt động xuất bản ứng dụng công nghệ thông tin nước ta tiến kịp với các nước khác trên thế giới, đồng thời có được hành lang pháp lý thuận lợi để hoạt động này phát triển lành mạnh và đúng định hướng, cần thiết phải có các giải pháp cụ thể về quản lý xuất bản phẩm trên thiết bị số và môi trường mạng. 

Từ khái niệm “xuất bản phẩm điện tử” hoạt động xuất bản của thế giới cũng đã có bước chuyển từ nhà xuất bản truyền thống sang “nhà xuất bản điện tử”. Về bản chất, nhà xuất bản truyền thống hay nhà xuất bản điện tử cũng đều thực hiện hầu hết các công việc liên quan đến nội dung của xuất bản phẩm một cách tương tự nhau. Chỉ có cách thức thực hiện là có sự khác biệt tương đối rõ. Đó là nhà xuất bản điện tử hoạt động phụ thuộc chính vào thiết bị công nghệ thông tin từ khâu biên tập nội dung, trình bày hình thức đến việc đưa đến người đọc (qua môi trường mạng hoặc thiết bị số). Nhưng với sự khác biệt này, nhà xuất bản điện tử đã tạo ra một quan niệm mới về hoạt động xuất bản. Bằng sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm cho việc tích hợp giữa công đoạn xuất bản với công đoạn phát hành xuất bản phẩm trên môi trường mạng được diễn ra đồng thời và bỏ qua công đoạn in ấn. Điều này có nghĩa, khoảng cách giữa nhà xuất bản với độc giả đã được rút ngắn và thậm chí khoảng cách này chỉ còn cách nhau sau vài lần “kích chuột”.


Từ việc xác định vấn đề và thực trạng, đã dẫn đến việc cần phải hình thành một khung pháp lý căn bản để điều chỉnh hoạt động xuất bản điện tử mới mẻ nhưng rất tiềm năng này bằng cách sửa đổi Điều 25 của Luật hiện hành.
2. Đề xuất phương án 
Sau khi nghiên cứu, có 02 phương án được đề xuất như sau:

Phương án 1 (được lựa chọn):

- Xác định nhà xuất bản điện tử là nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên thiết bị số, môi trường mạng và việc thành lập cũng phải tuân thủ các quy định tương ứng như nhà xuất bản truyền thống với đầy đủ các điều kiện cơ bản và các điều kiện liên quan đến thiết bị, nhân lực về công nghệ thông tin.

- Tổ chức, cá nhân có tác phẩm, tài liệu để xuất bản dưới dạng xuất bản phẩm điện tử (công bố lần đầu tiên) phải thực hiện thông qua nhà xuất bản hoặc phải có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Riêng trường hợp chưa thông qua nhà xuất bản hoặc chưa có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thì tổ chức, cá nhân có tác phẩm, tài liệu dưới dạng điện tử khi đưa vào môi trường mạng, thiết bị số phải thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của tài liệu đó. 

- Đối với xuất bản phẩm điện tử phát hành trên môi trường mạng, thiết bị số phải được xuất bản, lưu hành hợp pháp và phải được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trước khi phát hành. 

Phương án 2:

Có thể xây dựng một nghị định riêng về xuất bản điện tử và phát hành xuất bản phẩm điện tử.
3. Mục đích của phương án được lựa chọn

Phương án đề xuất trên sẽ đáp ứng được mục đích là:

- Đưa ra được khung pháp lý cơ bản để quản lý hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản phẩm điện tử theo sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông; 
- Quản lý nội dung xuất bản phẩm điện tử trên thiết bị số, môi trường mạng;
- Hạn chế được tình trạng xâm hại quyền tác giả trong hoạt động xuất bản nói chung và hoạt động xuất bản điện tử nói riêng.
4. Tác động của phương án được lựa chọn

- Các quy định của dự thảo Luật sẽ góp phần đưa hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử vào khuôn khổ, hạn chế những khuyết điểm, tiêu cực, mặt trái phát sinh trong thực tiễn.

- Tạo điều kiện cho người đọc tiếp cận với loại hình xuất bản phẩm mới, hiện đại, đa tiện ích nhưng phải có nội dung tốt, bảo đảm được quyền lợi của tác giả. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN VÀ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN

1. Thực trạng vấn đề
Điều 3 Luật Xuất bản hiện hành quy định rõ, “hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hoá, tư tưởng” nên thời gian qua Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương cho phép thành phần kinh tế ngoài nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập và sở hữu nhà xuất bản.

Về đối tượng được thành lập nhà xuất bản: Luật Xuất bản (năm 2004), được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 (sau đây gọi tắt là Luật hiện hành) đã quy định đối tượng được thành lập nhà xuất bản gồm: “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức khác do Chính phủ quy định được thành lập nhà xuất bản” (Điều 12). Trong quá trình điều hành, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP và Nghị định số 72/2010/NĐ-CP) để quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản, trong đó có quy định chi tiết về tổ chức khác được thành lập nhà xuất bản gồm: “tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm; đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm.” 
Với các quy định trên, số lượng nhà xuất bản đã có sự tăng trưởng đáng kể trong hơn 6 năm thi hành Luật Xuất bản. Trước năm 2004, cả nước có 45 nhà xuất bản, đến năm 2011 con số này tăng lên là 64 nhà xuất bản, trong đó có 52 nhà xuất bản cấp Trung ương và 12 nhà xuất bản cấp tỉnh chủ yếu tập trung tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Cà Mau 

Về loại hình tổ chức của nhà xuất bản: Luật hiện hành cũng quy định về loại hình tổ chức của nhà xuất bản là “Doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện hoặc đơn vị sự nghiệp có thu” (Điều 12). Theo đó, 64 nhà xuất bản hiện nay được hoạt động theo 03 loại hình khác nhau, đó là: đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 (chưa chuyển cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2005) và Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước (theo Luật Doanh nghiệp 2005).
Tuy nhiên, về quy định này cũng đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm sau đây:
 Về đối tượng được thành lập nhà xuất bản: Với quy định trên, Luật hiện hành đã bộc lộ hạn chế đó là chưa định hình rõ “cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội” cấp nào (trung ương, tỉnh, huyện, xã) được thành lập nhà xuất bản. Từ đó, khiến cho việc thực thi Luật còn gặp vướng mắc, khó khăn. Trong thực tiễn triển khai thì chỉ có cấp Trung ương và cấp tỉnh của các cơ quan, tổ chức này được thành lập nhà xuất bản.
 
Về loại hình tổ chức của nhà xuất bản: Theo quy định tại đoạn 2 Điều 12 Luật hiện hành, có hai điểm cần chú ý sửa đổi, đó là: 
Thứ nhất, “Doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện” là loại hình tổ chức không có trong Luật Doanh nghiệp Nhà nước (năm 2003) và trong Luật Doanh nghiệp (năm 2005); 
Thứ hai,“Đơn vị sự nghiệp có thu” có thể hiểu không rộng bằng đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, đơn vị sự nghiêp công lập có 3 hình thức:

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động);

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động);

- Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

Như vậy, nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của Luật hiện hành chưa bao gồm loại đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên được Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí. 
2. Đề xuất phương án 
Để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chưa mở rộng cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài được thành lập nhà xuất bản, Ban soạn thảo đề xuất 02 phương án như sau:

Phương án 1 (được lựa chọn):

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị cấp Trung ương và cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương và các tổ chức khác do Chính phủ quy định được thành lập nhà xuất bản. 

- Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu.
Phương án 2:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị cấp Trung ương và cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương và các tổ chức khác do Chính phủ quy định được thành lập nhà xuất bản. 

- Nhà xuất bản tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Mục đích của phương án được lựa chọn
Trong tình hình hiện nay, Ban soạn thảo cân nhắc và thấy rằng, Phương án 1 là phương án tối ưu nhằm đạt được mục đích là giữ đúng nguyên tắc đã được xác định là hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nên đối tượng được thành lập nhà xuất bản phải là cơ quan nhà nước và phải do Nhà nước nắm giữ 100% vốn của nhà xuất bản;
4. Tác động của phương án được lựa chọn
Phương án được lựa chọn và thể hiện trong dự thảo Luật sẽ có tác động nhất định đến thực tiễn hoạt động xuất bản trong thời gian tới đó là:

- Minh bạch hóa quy định của Luật về đối tượng được thành lập nhà xuất bản;

- Tạo điều kiện cho việc quy hoạch, sắp xếp các nhà xuất bản đang hoạt động ;

- Tạo cơ chế cụ thể để các cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo đảm các điều kiện cho nhà xuất bản hoạt động;
- Vẫn bảo đảm, thậm chí còn đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn về loại hình tổ chức cho các nhà xuất bản phải chuyển đổi sang loại hình phù hợp với quy định của Luật và cho các nhà xuất bản ra đời sau này;
- Cơ quan chủ quản nhà xuất bản phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà xuất bản trực thuộc;

- Tháo gỡ được những vướng mắc trong thực thi Luật
III. VỀ BỔ SUNG TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), TỔNG BIÊN TẬP VÀ BIÊN TẬP VIÊN NHÀ XUẤT BẢN
1. Thực trạng vấn đề
- Về lãnh đạo nhà xuất bản: Luật Xuất bản hiện hành quy định về tiêu chuẩn giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là với chức danh tổng biên tập. Đối với tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhất thiết phải là người đã từng làm công tác biên tập mới có thể hiểu và lãnh đạo các nhà xuất bản đi đúng tôn chỉ, mục đích và mới đủ tầm để có thể chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định xuất bản. Theo quy định của Luật hiện hành (Điều 14), lãnh đạo nhà xuất bản gồm 02 chức danh: giám đốc và tổng biên tập. 
- Về biên tập viên nhà xuất bản: Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008 đã có quy định về tiêu chuẩn biên tập viên với trách nhiệm và quyền hạn của biên tập viên rất nặng như: Đứng tên trên xuất bản phẩm; được khước từ biên tập những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm do mình biên tập nhưng lại không có bất cứ một loại giấy tờ nào của Nhà nước xác định tư cách hoạt động cho những người làm công tác biên tập như một sự ghi nhận những đóng góp của họ vào hoạt động xuất bản, làm giàu thêm vốn tri thức cho xã hội để từ đó có những chế độ ưu đãi cho phù hợp. Hiện nay, hoạt động xuất bản đang gặp nhiều khó khăn về đội ngũ biên tập viên - nguồn nhân lực cốt lõi của các nhà xuất bản. 

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo các nhà xuất bản chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều cơ quan chủ quản chưa coi xuất bản là một ngành đặc thù, lãnh đạo nhà xuất bản là một nghề đặc thù nên gần như không có kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà xuất bản. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý của các nhà xuất bản chưa chuyên sâu cả về trình độ quản lý kinh tế cũng như trình độ chuyên môn, đội ngũ biên tập viên thì thiếu và yếu cả về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, dẫn đến những sai phạm đáng tiếc, bị xử lý.  

Để khắc phục tình trạng này, nhằm đảm bảo chất lượng xuất bản phẩm, nhiều nhà xuất bản phải mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các nhà khoa học chuyên ngành, các biên tập viên đã nghỉ hưu. Hơn nữa, ngay tại các nhà xuất bản, còn thiếu biên tập viên có đủ trình độ để làm việc, khó có thể gánh thêm nhiệm vụ cho các nhà xuất bản khác. Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của từng nhà xuất bản, biên tập viên cần có kiến thức chuyên ngành phù hợp và tương ứng. Có nhà xuất bản chuyên ngành như Văn học, Xây dựng, Giao thông… nhưng có nhà xuất bản lại mang tính tổng hợp, đa ngành như: Thanh niên, Phụ nữ, Lao động, Thời đại và các nhà xuất bản địa phương. Trong khi đó, hầu hết các biên tập viên khi được đào tạo ở bậc đại học và trên đại học thì họ chỉ được đào tạo chuyên ngành (rất ít biên tập viên có nhiều bằng cấp chuyên ngành khác nhau) nhưng khi làm việc ở nhà xuất bản thì họ lại phải biên tập nội dung sách đa ngành và tổng hợp.
2. Đề xuất phương án
Sau khi nghiên cứu, có 02 phương án được đề xuất như sau:

Phương án 1 (được lựa chọn):

- Về tiêu chuẩn của  tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản: a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; c) Có 03 (ba) năm trở lên làm công tác biên tập, công tác quản lý xuất bản hoặc báo chí của Việt Nam. 

- Về tiêu chuẩn của tổng biên tập nhà xuất bản: a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có 03 (ba) năm trở lên làm công tác biên tập tại nhà xuất bản hoặc cơ quan báo chí của Việt Nam và có chứng chỉ biên tập viên.
- Về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ biên tập viên nhà xuất bản: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có ít nhất 02 (hai) năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản; c) Có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập xuất bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Phương án 2:

Về tiêu chuẩn của  tổng giám đốc (giám đốc): a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; c) Có 05 (năm) năm trở lên làm công tác biên tập, công tác quản lý xuất bản hoặc báo chí của Việt Nam. 

Về tiêu chuẩn của tổng biên tập nhà xuất bản: a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có 05 (năm) năm trở lên làm công tác biên tập tại nhà xuất bản hoặc cơ quan báo chí của Việt Nam và có chứng chỉ biên tập viên.

Về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ biên tập viên: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; b) Có ít nhất 03 (ba) năm hoạt động trong lĩnh vực xuất bản; c) Có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập xuất bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Mục đích của phương án được lựa chọn

- Nhằm nâng cao chất lượng chức danh lãnh đạo nhà xuất bản và thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ lãnh đạo của nhà xuất bản.
- Xác định tư cách hoạt động nghiệp vụ cho các biên tập viên từ đó là cơ sở cho các chính sách ưu đãi thích hợp đối với công việc đòi hỏi kinh nghiệm nhất định, trình độ và kỹ năng chuyên ngành và sự tâm huyết đối với nghề tạo sự gắn bó lâu dài cho các biên tập viên đối với hoạt động xuất bản.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xuất bản đặc biệt là công tác biên tập nội dung xuất bản phẩm.

4. Tác động của phương án được lựa chọn

Quy định của dự án Luật sẽ góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản từ cấp lãnh đạo của nhà xuất bản đến biên tập viên, từ đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các nhà xuất bản.

Các quy định xác định tư cách hoạt động nghề nghiệp xuất bản và cùng với đó là việc tiếp tục nghiên cứu hình thành các chế độ chính sách ưu đãi thích hợp, cơ hội thăng tiến với nghề nghiệp sẽ tạo sự gắn kết lâu dài của đội ngũ biên tập viên lành nghề với sự nghiệp xuất bản.

IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ IN VÀ HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM

1. Thực trạng vấn đề
Luật Xuất bản năm 2004 ra đời và có hiệu lực đã làm thay đổi căn bản hoạt động in, từ những tư duy phụ thuộc nhiều về chính trị, tư tưởng, văn hóa chuyển sang một nhận thức mới và thông thoáng hơn, cân bằng hài hòa giữa hai nhiệm vụ quan trọng là vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa sản xuất kinh doanh để tái đầu tư, phù hợp với quy luật phát triển của từng thời kỳ. Tuy có nhiều cơ chế cởi mở thông thoáng hơn, nhưng hoạt động in vẫn được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nó vẫn là công cụ, phương tiện để sản xuất những sản phẩm có nội dung văn hóa, tư tưởng.

Do được cởi mở hơn về hành lang pháp lý nên số lượng cơ sở in được thành lập mới tăng rất nhanh. Trước năm 2004, cả nước có 162 cơ sở in (tất cả đều của nhà nước), đến nay theo thống kê chưa đầy đủ đã có khoảng 1.500 cơ sở in (thuộc mọi thành phần kinh tế). Về công nghệ in được chuyển đổi từ in typo lạc hậu sang in offset hiện đại hơn, in ra các sản phẩm có chất lượng hoàn hảo hơn, giá trị gia tăng nhiều hơn, đáp ứng thời gian nhanh gấp nhiều lần. Ngành in đáp ứng hầu hết nhu cầu in trong nước và bước đầu tiếp cận thị trường thế giới, nhận in gia công cho nước ngoài với chất lượng kỹ thuật in đa dạng, phức tạp ở trình độ cao. Đặc biệt, đã đầu tư được 8 điểm in báo Đảng với những công nghệ, thiết bị, kỹ thuật cao, được phân bố phù hợp theo vùng, lãnh thổ, có khả năng đáp ứng nhanh nên các địa phương trong cả nước, kể cả một số vùng sâu, vùng xa đã có được báo Đảng trong ngày. Trên thực tế, đã hình thành mạng lưới in quốc gia gồm 2 trung tâm và 8 trọng điểm về in.

Luật Xuất bản 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008 quy định các cơ sở in xuất bản phẩm phải có giấy phép hoạt động in do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cấp. Như trên đã nêu, hiện nay cả nước có khoảng 1.500 cơ sở in, trong đó có khoảng 400 cơ sở in thuộc diện được cấp phép hoạt động. Còn lại khoảng 1.100 cơ sở in thuộc diện không phải cấp phép mà chỉ cần có đăng ký kinh doanh là được hoạt động in. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in từ Trung ương đến địa phương (thuộc ngành Thông tin và Truyền thông) không có điều kiện, thông tin để kiểm soát hoạt động của các cơ sở in loại này. 

Vấn đề là trong số 1.100 cơ sở in không phải cấp phép hoạt động in thì gần như 100% đều có khả năng in được xuất bản phẩm và đây là một trong những đầu mối tiếp tay cho hoạt động in lậu sách, gây thiệt hại về kinh tế rất lớn cho các nhà xuất bản làm ăn chân chính, đúng pháp luật, cản trở sức sáng tạo của tác giả và các cơ quan chức năng chưa có cơ chế ngặn chặn hiệu quả.

2. Đề xuất phương án
Sau khi nghiên cứu, có 02 phương án được đề xuất như sau:

Phương án 1 (được lựa chọn):

- Tổ chức, cá nhân được thành lập doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật để hoạt động in sau khi có đủ các điều kiện;
- Đối với cơ sở in xuất bản phẩm, tiếp tục duy trì hình thức cấp giấy phép;

- Đối với cơ sở in khác, chỉ thực hiện đăng ký với ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi hoạt động.

Phương án 2:

- Tổ chức, cá nhân được thành lập doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật để hoạt động in sau khi có đủ các điều kiện;

- Đối với cơ sở in xuất bản phẩm, tiếp tục duy trì hình thức cấp giấy phép;

- Đối với cơ sở in khác phải có giấy phép hoạt động in của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi hoạt động.

3. Mục đích của phương án được lựa chọn:

- Thống nhất quản lý đối với các cơ sở in theo cùng một khung pháp lý nhưng có sự phân biệt về cơ chế để tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ sở in hoạt động;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in;

- Có công cụ pháp lý để kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm;

- Hạn chế được tình trạng in lậu, in trái phép xuất bản phẩm.
4. Tác động của phương án được lựa chọn:

- Việc thống nhất quản lý tất cả cơ sở in bằng hình thức cấp phép và đăng ký hoạt động sẽ góp phần lành mạnh hóa hoạt động in. 
- Công tác quản lý nhà nước mới được nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động in nhằm kịp thời ngăn ngừa các hoạt động sai trái như in sách lậu, in trái phép xuất bản phẩm. Chỉ bằng cách này mới có thể quản lý được cơ sở in và có căn cứ pháp lý để đưa ra chế tài xử lý phù hợp, đủ sức răn đe. 
- Trường hợp cơ sở in vi phạm pháp luật (in lậu, in trái phép) bị cơ quan chức năng phát hiện và áp dụng hình thức xử lý đến mức đình chỉ hoạt động của cơ sở in hoặc thu hồi giấy phép hoạt động in thì lúc đó thiết bị in là phương tiện vi phạm (có giá trị từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng) sẽ không được hoạt động, thậm chí bị tịch thu. Như vậy, việc chống in lậu, in trái phép mới có hiệu quả thực sự. 
- Kinh nghiệm tại một số nước, việc quản lý cơ sở in cũng thực hiện bằng phương án cấp phép với các quy định về điều kiện rất chặt chẽ, cụ thể và đã mang lại hiệu quả.

V. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ PHÁT HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
1. Thực trạng vấn đề

Sau khi Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được ban hành, lực lượng phát hành sách thuộc các thành phần kinh tế phát triển nhanh về số lượng. Hiện nay cả nước có khoảng 13.700 nhà sách, hiệu sách, trung tâm sách và trên 200 công ty, doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm. Lực lượng phát hành sách ngoài nhà nước đóng góp đáng kể vào việc phát triển thị trường xuất bản phẩm nước ta, góp phần đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc ngày càng đa dạng của xã hội. Song, thực tế các thành phần kinh tế khác chỉ kinh doanh các loại xuất bản phẩm thu được nhiều lợi nhuận và chủ yếu phân bố tập trung ở các trung tâm thành phố, thị xã, không tham gia đưa xuất bản phẩm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; một số tư nhân tăng giá bìa để trừ chiết khấu cao, thậm chí coi thường pháp luật, thực hiện in lậu, in nối bản… tạo ra sự cạnh tranh trái pháp luật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, nhưng chưa có các quy định và chế tài xử lý triệt để

Một số công ty cổ phần phát hành sách hoạt động khó khăn sau khi cổ phần hóa. Ở một số địa phương, do hoạt động khó khăn, một số doanh nghiệp cổ phần phát hành sách tỉnh nhất là các tỉnh có địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo đã phải chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, dẫn đến tình trạng phát hành xuất bản phẩm tại các địa bàn này gần như bị tan rã, bị bỏ trống.
Một trong các nguyên nhân chủ yếu là do Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản chỉ quy định việc cấp phép đối với hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh còn lại không có quy định nào khác đối với hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Trước đó, việc cấp giấy phép kinh doanh chuyên ngành xuất bản phẩm đã bị bãi bỏ nên số lượng các cửa hàng sách, đại lý “bung” ra trong cả nước không thể kiểm soát nổi (đặc biệt là các thành phố lớn trong cả nước). Do vậy, không thể điều chỉnh hết các hoạt động đa dạng phong phú của lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. 
Các quy định hiện hành đã dẫn đến thực trạng là các cơ sở phát hành hình thành tự phát, manh mún. Chủ các cơ sở phát hành không nhất thiết phải có kiến thức và những điều kiện tối thiểu để hoạt động do đó dẫn đến tình trạng bất cứ chỗ nào thuận tiện cũng có thể được bày ra để bán sách, người chủ thiếu kiến thức nên tiếp tay cho việc phát hành đến người tiêu dùng những sản phẩm kém chất lượng, vi phạm pháp luật, có những cuốn sách nội dung về tình dục gây phản cảm, sách mê tín dị đoan… và nguy hiểm hơn là vì lợi nhuận các cơ sở phát hành nhỏ lẻ sẵn sàng tiếp tay cho việc tiêu thụ sách lậu. Các cơ quan quản lý nhà nước khi muốn can thiệp thì rất khó vì thiếu các quy định quản lý cần thiết.

Thực tế kinh nghiệm các nước khi đã xác định xuất bản thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thì phát hành là khâu cuối cùng nhằm đưa tri thức, văn hóa đến người dân cũng cần được quy hoạch tổ chức có bài bản để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với những nguồn tri thức đúng đắn, tin cậy. Nếu không làm được tốt công tác phát hành, toàn bộ hoạt động xuất bản sẽ không có hướng phát triển và đạt được mục đích như đã được xác định tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

2. Đề xuất phương án được lựa chọn

Sau khi nghiên cứu, có 02 phương án được đề xuất như sau:

Phương án 1 (được lựa chọn):

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm và hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 - Cơ sở phát hành xuất bản phẩm được hoạt động khi có đủ các điều kiện sau: a) Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm; c) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có kiến thức chuyên ngành về phát hành xuất bản phẩm; d) Có giấy phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp.

Phương án 2:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm và hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cơ sở phát hành xuất bản phẩm được hoạt động khi có đủ các điều kiện sau: a) Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm; c) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có kiến thức chuyên ngành về phát hành xuất bản phẩm; d) Có giấy phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp.

- Hộ kinh doanh phát hành xuất bản phẩm được hoạt động khi có đăng ký theo quy định của Luật này.
3. Mục đích của phương án được lựa chọn

- Thể chế hóa các quy định của Đảng về việc nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho người dân, tăng mức thụ hưởng sách, tạo điều kiện được tiếp cận với các nguồn tri thức đúng đắn, tin cậy cho người dân.
- Hạn chế hoạt động tiêu thụ các sách kém chất lượng, sách lậu, sách xuất bản trái phép.

- Giúp cho công tác quản lý nhà nước (quy hoạch, ban hành chính sách...) đối với hoạt động phát hành ở tầm vĩ mô đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 
- Tạo cơ chế kiểm soát một cách hợp lý, sát thực tiễn hơn đối với hoạt động phát hành và thị trường xuất bản phẩm. 
4. Tác động của phương án được lựa chọn

Các quy định của dự án Luật sẽ góp phần tích cực trong việc quy hoạch lại hệ thống phát hành xuất bản phẩm trong cả nước và từng địa phương, tránh tình trạng manh mún và đồng thời tạo điều kiện cho người dân trong việc tiếp cận các nguồn sách chính thống, có chất lượng.

Các quy định về điều kiện hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có hành lang pháp lý để kiểm soát và thanh tra, kiểm tra kịp thời ngăn chặn các hành vi phát hành vi phạm pháp luật.

Tóm lại:

Dự  án Luật Xuất bản (sửa đổi) đã kế thừa các quy định hiện hành của Luật Xuất bản năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008, đồng thời bổ sung và hoàn thiện các quy định mới về hoạt động xuất bản trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, có tham khảo kinh nghiệm ở một số nước, bảo đảm phù hợp với thể chế chính trị, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của cả 3 lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trong mối quan hệ hài hòa, biện chứng trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xuất bản và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước./.
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